
Dầy Rộng Dài

I

1 Sàn gỗ Tần bì biến tính 25 100, 120 1200-2500 2.451.600 M2

2 Sàn gỗ Tần bì biến tính 30 120, 140 1200-2500 3.024.000 M2

3 Sàn gỗ Poplar biến tính 25 100, 120 1200-2500 1.803.600 M2

4 Sàn gỗ Poplar biến tính 30 120, 140 1200-2500 2.084.400 M2

5 Sàn gỗ Sồi đỏ biến tính 25 100, 120 1200-2500 2.160.000 M2

6 Sàn gỗ Sồi đỏ biến tính 30 120, 140 1200-2500 2.592.000 M2

II

1 Sàn gỗ Thông Mỹ biến tính 15 100  900, 1250 788.400 M2

2 Sàn gỗ Thông Mỹ biến tính 18 100, 120  900, 1250 950.400 M2

3 Sàn gỗ Tần bì biến tính 15 100  900, 1250 1.436.400 M2

4 Sàn gỗ Tần bì biến tính 18 100, 120  900, 1250 1.652.400 M2

5 Sàn gỗ Poplar biến tính 15 100  900, 1250 1.080.000 M2

6 Sàn gỗ Poplar biến tính 18 100, 120  900, 1250 1.220.400 M2

7 Sàn gỗ Sồi đỏ biến tính 15 100  900, 1250 1.296.000 M2

8 Sàn gỗ Sồi đỏ biến tính 18 100, 120  900, 1250 1.436.400 M2

III

1 Sàn tre biến tính ghép đứng 18 120 1200 864.000 M2

2 Sàn tre biến tính 2 lớp ép nằm 15 120 1200 788.400 M2

IV

1 Phào chân tường gỗ Thông Mỹ biến tính 4s 15 100 2000, 3000 57.240 Mét

2 Phào chân tường gỗ Poplar biến tính 4s 15 100 2000, 3000 72.360 Mét

3 Phào chân tường gỗ Tần bì biến tính 4s 15 100 2000, 3000 93.960 Mét

4 Phào chân tường gỗ Thông Mỹ biến tính 4s 15 120 2000, 3000 64.800 Mét

5 Phào chân tường gỗ Xoan ta biến tính 4s 15 120 2000, 3000 64.800 Mét

6 Phào chân tường gỗ Tần bì biến tính 4s 15 120 2000, 3000 116.640 Mét

7 Phào chân tường gỗ Thông Mỹ biến tính 4s 15 150 2000, 3000 78.840 Mét

8 Phào chân tường gỗ Xoan ta biến tính 4s 15 150 2000, 3000 78.840 Mét

9 Phào chân tường gỗ Tần bì biến tính 4s 15 150 2000, 3000 140.400 Mét

10 Xương đỡ sàn gỗ Thông biến tính 40 40 1000, 2000 61.560 Mét

11 Xương đỡ sàn gỗ Tần bì biến tính 20 30 1000, 2000 65.880 Mét

Công ty cổ phần Gỗ &Tre Việt Nam xin gửi Quý Khách hàng Báo giá chi tiết cho các sản phẩm VÁN SÀN GỖ, VÁN SÀN TRE sản 

xuất với công nghệ tốt nhất hiện nay trên thế giới (công nghệ biến tính: Thủy nhiệt kết hợp cùng Nano vô cơ) như sau:

Giải pháp tốt hơn, để bạn tốt hơn 

                                     CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ & TRE VIỆT NAM

                                                  Office/Showroom: Lô 31-33 Lê Dụ Tông, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá

                                                    http://woodbamboo.vn/ -  Email: woodbamboo.vn@gmail.com  - Cellphone: 082 9469333

                                                                       BÁO GIÁ 2024 (Số : 09/BG/WB. Ngày: 12/10/2024)

HỆ SÀN NGOÀI TRỜI LAU DẦU

HỆ SÀN TRONG NHÀ, SƠN UV, SƠN 2K 

SÀN TRE ĐÃ SƠN 2K

VẬT LIỆU KHÁC CHO SÀN, SƠN 2K

 - Báo giá đã bao gồm thuế GTGT (8%) ;

TT TÊN SẢN PHẨM
KÍCH THƯỚC (mm)

ĐVTĐƠN GIÁ 

 -  Báo giá có hiệu lực từ 12/10/2024 đến 31/12/2024 hoặc cho đến khi có báo giá mới

 - Chi phí vận chuyển: thanh toán theo thực tế của bên vận chuyển hoặc khách hàng tự lo phương tiện vận chuyển;



Dầy Rộng Dài

1 Mặt bậc gỗ Thông Mỹ biến tính 30 300 900,1200 432.000 Mét

2 Mặt bậc gỗ Tần bì biến tính 30 300 900,1200 864.000 Mét

3 Mặt bậc gỗ Poplar biến tính 30 300 900,1200 572.400 Mét

4 Mặt bậc gỗ sồi biến tính 30 300 900,1200 723.600 Mét

5 Cổ bậc gỗ Thông Mỹ biến tính 15 180 800,1100 140.400 Mét

6 Cổ bậc gỗ Tần bì biến tính 15 180 800,1100 291.600 Mét

7 Cổ bậc gỗ Poplar biến tính 15 180 800,1100 183.600 Mét

8 Cổ bậc gỗ sồi biến tính 15 180 800,1100 216.000 Mét

9 Tay vịn gỗ Thông Mỹ biến tính 60 80 3000 291.600 Mét

10 Tay vịn gỗ Tần bì biến tính 60 80 3000 507.600 Mét

11 Tay vịn gỗ Poplar biến tính 60 80 3000 356.400 Mét

12 Tay vịn gỗ sồi biến tính 60 80 3000 432.000 Mét

13 Tay vịn gỗ Thông Mỹ biến tính 60 100 3000 356.400 Mét

14 Tay vịn gỗ Tần bì biến tính 60 100 3000 648.000 Mét

15 Tay vịn gỗ Poplar biến tính 60 100 3000 464.400 Mét

16 Tay vịn gỗ sồi biến tính 60 100 3000 572.400 Mét

Công ty cổ phần Gỗ &Tre Việt Nam xin gửi Quý Khách hàng Báo giá chi tiết cho các sản phẩm CẦU THANG gỗ sản xuất với công 

nghệ tốt nhất hiện nay trên thế giới (công nghệ biến tính: Thủy nhiệt kết hợp cùng Nano vô cơ) như sau:

Giải pháp tốt hơn, để bạn tốt hơn 

                                     CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ & TRE VIỆT NAM

                                                  Office/Showroom: Lô 31-33 Lê Dụ Tông, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá

                                                    http://woodbamboo.vn/ -  Email: woodbamboo.vn@gmail.com  - Cellphone: 082 9469333

                                                                       BÁO GIÁ 2024 (Số : 10/BG/WB. Ngày: 12/10/2024)

 - Chi phí vận chuyển: thanh toán theo thực tế của bên vận chuyển hoặc khách hàng tự lo phương tiện vận chuyển;

TT CẦU THANG BÀO NHẴN, CHÀ NHÁM
KÍCH THƯỚC (mm)

 - Báo giá đã bao gồm thuế GTGT (8%);

ĐƠN GIÁ ĐVT

 - Báo giá có hiệu lực từ 12/10/2024 đến 31/12/2024 hoặc cho đến khi có báo giá mới

                                                                                                 



Dầy Rộng Dài

I

1 Khung kép 60 250 ≤ 3200 864.000 Mét

2 Khung đơn 60 140 ≤ 3200 572.400 Mét

3 Profile cửa gỗ (cái, đai, đố) 40 80 ≤ 3000 248.400 Mét

4 Profile cửa gỗ (cái, đai, đố) 40 100 ≤ 3000 302.400 Mét

5 Profile cửa gỗ (cái, đai, đố) 40 120 ≤ 3000 356.400 Mét

6 Profile cửa gỗ (cái, đai, đố) 40 140 ≤ 3000 432.000 Mét

7 Profile cửa gỗ (huỳnh cửa-ghép) 33 400-600 ≥ 200 - 1000 1.944.000 M2

II

1 Khung kép 60 250 ≤ 3200 1.587.600 Mét

2 Khung đơn 60 140 ≤ 3200 939.600 Mét

3 Profile cửa gỗ (cái, đai, đố) 40 80 ≤ 3000 475.200 Mét

4 Profile cửa gỗ (cái, đai, đố) 40 100 ≤ 3000 572.400 Mét

5 Profile cửa gỗ (cái, đai, đố) 40 120 ≤ 3000 680.400 Mét

6 Profile cửa gỗ (cái, đai, đố) 40 140 ≤ 3000 820.800 Mét

7 Profile cửa gỗ (huỳnh cửa-ghép) 33 400-600 ≥ 200 - 1000 3.456.000 M2

III

1 Khung kép 60 250 ≤ 3200 1.155.600 Mét

2 Khung đơn 60 140 ≤ 3200 723.600 Mét

3 Profile cửa gỗ (cái, đai, đố) 40 80 ≤ 3000 324.000 Mét

4 Profile cửa gỗ (cái, đai, đố) 40 100 ≤ 3000 399.600 Mét

5 Profile cửa gỗ (cái, đai, đố) 40 120 ≤ 3000 475.200 Mét

6 Profile cửa gỗ (cái, đai, đố) 40 140 ≤ 3000 572.400 Mét

7 Profile cửa gỗ (huỳnh cửa-ghép) 33 400-600 ≥ 200 - 1000 2.451.600 M2

IV

1 Khung kép 60 250 ≤ 3200 1.436.400 Mét

2 Khung đơn 60 140 ≤ 3200 864.000 Mét

3 Profile cửa gỗ (cái, đai, đố) 40 80 ≤ 3000 432.000 Mét

4 Profile cửa gỗ (cái, đai, đố) 40 100 ≤ 3000 529.200 Mét

5 Profile cửa gỗ (cái, đai, đố) 40 120 ≤ 3000 475.200 Mét

6 Profile cửa gỗ (cái, đai, đố) 40 140 ≤ 3000 745.200 Mét

7 Profile cửa gỗ (huỳnh cửa-ghép) 33 400-600 ≥ 200 - 1000 3.164.400 M2

IV

1 Nẹp khuôn gỗ Thông Mỹ biến tính (hệ trơn) 15 60 ≤ 3200 42.120 Mét

2 Nẹp khuôn gỗ Thông Mỹ biến tính (hệ trơn) 15 80 ≤ 3200 57.240 Mét

3 Nẹp góc gỗ Thông Mỹ biến tính (hệ trơn) 30 30 ≤ 3000 44.280 Mét

4 Nẹp khuôn gỗ Tần bì biến tính (hệ trơn) 15 60 ≤ 3000 100.440 Mét

5 Nẹp khuôn gỗ Tần bì biến tính (hệ trơn) 15 80 ≤ 3000 72.360 Mét

6 Nẹp góc gỗ Tần bì biến tính (hệ trơn) 30 30 ≤ 3000 78.840 Mét

7 Chỉ kính gỗ Tần bì, Thông Mỹ biến tính 15 15 500, 1000, 1500 22.680 Mét

Công ty cổ phần Gỗ &Tre Việt Nam xin gửi Quý Khách hàng Báo giá chi tiết cho các sản phẩm profile CỬA GỖ sản xuất với công nghệ 

tốt nhất hiện nay trên thế giới (công nghệ biến tính: Thủy nhiệt kết hợp cùng Nano vô cơ) như sau:

Giải pháp tốt hơn, để bạn tốt hơn 

                                     CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ & TRE VIỆT NAM

                                                  Office/Showroom: Lô 31-33 Lê Dụ Tông, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá

                                                    http://woodbamboo.vn/ -  Email: woodbamboo.vn@gmail.com  - Cellphone: 082 9469333

                                                                       BÁO GIÁ 2024 (Số : 11/BG/WB. Ngày: 12/10/2024)

TT TÊN SẢN PHẨM
KÍCH THƯỚC (mm)

ĐVTĐƠN GIÁ

 - Báo giá đã bao gồm thuế (8%);

 - Chi phí vận chuyển: thanh toán theo thực tế của bên vận chuyển hoặc khách hàng tự lo phương tiện vận chuyển;

 - Báo giá có hiệu lực từ 12/10/2024 đến 31/12/2024 hoặc cho đến khi có báo giá mới

GỖ THÔNG MỸ BIẾN TÍNH, BÀO NHẴN 4 CẠNH

GỖ TẦN BÌ BIẾN TÍNH, BÀO NHẴN 4 CẠNH

GỖ POPLAR BIẾN TÍNH, BÀO NHẴN 4 CẠNH

CHI TIẾT PHỤ CHO CỬA

GỖ SỒI BIẾN TÍNH, BÀO NHẴN 4 CẠNH



Dầy Rộng Dài
CHẤT LƯỢNG 

AB
CHẤT LƯỢNG AA

I

1 Ván bất quy cách 20 22 25 ≤ 350 ≤ 3000 22.356.000 26.784.000 M3

2 Ván bất quy cách 15 17 ≤ 350 ≤ 2600 23.976.000 28.620.000 M3

3 Ván bất quy cách 30 35 40 45 ≤ 350 ≤ 3000 23.220.000 27.648.000 M3

4 Ván bất quy cách 50 55 60 65 ≤ 350 ≤ 3200 24.732.000 29.700.000 M3

5 Phôi xẻ theo quy cách 20 - 29 ≤ 350 ≤ 3000 30.672.000 37.152.000 M3

6 Phôi xẻ theo quy cách 15 - 19 ≤ 350 ≤ 2600 34.884.000 42.444.000 M3

7 Phôi xẻ theo quy cách 30 - 49 ≤ 350 ≤ 3000 33.696.000 40.932.000 M3

8 Phôi xẻ theo quy cách 50 - 65 ≤ 350 ≤ 3200 36.180.000 44.064.000 M3

II

1 Ván bất quy cách 20 22 25 ≤ 250 ≤ 3000 38.988.000 47.628.000 M3

2 Ván bất quy cách 15 17 ≤ 250 ≤ 2600 41.364.000 50.652.000 M3

3 Ván bất quy cách 30 35 40 45 ≤ 250 ≤ 3000 42.012.000 51.084.000 M3

4 Ván bất quy cách 50 55 60 65 ≤ 250 ≤ 3200 43.632.000 53.136.000 M3

5 Phôi xẻ theo quy cách 20 - 29 ≤ 250 ≥ 2000 62.316.000 77.004.000 M3

6 Phôi xẻ theo quy cách 15 - 19 ≤ 250 ≤ 2600 66.420.000 82.080.000 M3

7 Phôi xẻ theo quy cách 30 - 49 ≤ 250 ≤ 3000 64.908.000 80.460.000 M3

8 Phôi xẻ theo quy cách 50 - 65 ≤ 250 ≤ 3200 67.716.000 83.808.000 M3

III

1 Ván theo mặt rộng RL 100 ~ 900 200 Up 35.964.000 M3

2 Ván theo mặt rộng RL 200 ~ 250 200 Up 43.200.000 M3

3 Ván theo mặt rộng RL 260 ~ 300 200 Up 46.116.000 M3

4 Ván theo mặt rộng RL 310 Up 200 Up 48.924.000 M3

IV

1 Ván bất quy cách 20 22 25 ≤ 300 ≤ 3000 27.972.000 33.696.000 M3

2 Ván bất quy cách 15 17 19 ≤ 300 ≤ 2600 30.348.000 36.720.000 M3

3 Ván bất quy cách 30 35 40 45 ≤ 300 ≤ 3000 30.240.000 36.180.000 M3

4 Ván bất quy cách 50 55 60 65 ≤ 300 ≤ 3200 32.508.000 39.204.000 M3

5 Phôi xẻ theo quy cách 20 - 29 ≤ 300 ≤ 3000 42.336.000 51.840.000 M3

6 Phôi xẻ theo quy cách 15 - 19 ≤ 300 ≤ 2600 46.224.000 56.700.000 M3

7 Phôi xẻ theo quy cách 30 - 49 ≤ 300 ≤ 3000 45.036.000 54.972.000 M3

8 Phôi xẻ theo quy cách 50 - 65 ≤ 300 ≤ 3200 48.924.000 59.940.000 M3

V 2 COMM 1 COMM

ĐVT

VÁN POPLAR 

Công ty cổ phần Gỗ &Tre Việt Nam xin gửi Quý Khách hàng Báo giá chi tiết cho các sản phẩm VÁN GỖ, PHÔI GỖ  sản xuất với 

công nghệ tốt nhất hiện nay trên thế giới (công nghệ biến tính: Thủy nhiệt kết hợp cùng Nano vô cơ) như sau:

TT TÊN SẢN PHẨM
KÍCH THƯỚC (mm) ĐƠN GIÁ 

GỖ THÔNG MỸ BIẾN TÍNH

GỖ TẦN BÌ BIẾN TÍNH

VÁN TẦN BÌ 

GỖ POPLAR BIẾN TÍNH

Giải pháp tốt hơn, để bạn tốt hơn 

                                  CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ & TRE VIỆT NAM

                                              Office/Showroom: Lô 31-33 Lê Dụ Tông, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá

                                            http://woodbamboo.vn/ -  Email: woodbamboo.vn@gmail.com  - Cellphone: 082 9469333

                                                                       BÁO GIÁ 2024 (Số : 12/BG/WB. Ngày: 12/10/2024)



1 VÁN POPLAR 19 25 32 38 51 ≥ 100 ≥ 2000 20.196.000 24.516.000 M3

VI

1 Ván bất quy cách 20 22 25 ≤ 300 ≤ 3000 35.748.000 43.092.000 M3

2 Ván bất quy cách 15 18 ≤ 300 ≤ 2600 38.124.000 46.116.000 M3

3 Ván bất quy cách 30 35 40 45 ≤ 300 ≤ 3000 38.772.000 46.548.000 M3

4 Ván bất quy cách 50 55 60 65 ≤ 300 ≤ 3200 40.284.000 48.492.000 M3

5 Phôi xẻ theo quy cách 20 - 29 ≤ 300 ≤ 3000 51.300.000 68.256.000 M3

6 Phôi xẻ theo quy cách 15 - 19 ≤ 300 ≤ 2600 54.972.000 73.332.000 M3

7 Phôi xẻ theo quy cách 30 - 49 ≤ 300 ≤ 3000 55.188.000 73.116.000 M3

8 Phôi xẻ theo quy cách 50 - 65 ≤ 300 ≤ 3200 57.564.000 76.464.000 M3

VII 2 COMM 1 COMM

1 VÁN SỒI ĐỎ 19 25 32 38 51 ≥ 100 ≥ 2000 35.316.000 39.636.000 M3

VÁN SỒI ĐỎ

GỖ SỒI ĐỎ BIẾN TÍNH

 - Báo giá đã bao gồm thuế GTGT (8%);

 - Chi phí vận chuyển: thanh toán theo thực tế của bên vận chuyển hoặc khách hàng tự lo phương tiện 

 - Báo giá có hiệu lực từ 12/10/2024 đến 31/12/2024 hoặc cho đến khi có báo giá mới


